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PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ I – LỚP 4 

 BÀI SỐ 3 
I. ĐỌC – HIỂU (30 phút – 10 điểm) 

Con chó Xôm và cậu chủ nhỏ 

Bạn Pê-tơ-rô ở lớp tôi có con chó tên là Xôm. Hằng ngày, cậu đến trường cùng Xôm 

và giao cho nó ngậm một cái túi nhỏ đựng đôi giày của chủ. 

Trước kì nghỉ xuân, Pê-tơ-rô phải đi cùng bố mẹ đến một nơi rất xa. Cậu không thể 

mang Xôm theo được nên đã khẩn khoản nhờ các bạn: 

- Tớ sẽ để lại cái túi có đôi giày. Hằng ngày, các cậu cứ cho Xôm đến trường ngồi ở 

chỗ cũ để nó đỡ buồn. 

Chúng tôi đưa Xôm về nhà Ni-cô-la. Con chó rất buồn bã. Nhưng mỗi sáng, Ni-cô-la 

dẫn Xôm đến trường với cái túi ngậm ở miệng thì nó trở nên rất vui vẻ và còn vẫy đuôi 

mừng rỡ. Nó ngỡ được đi gặp chủ cũ. Lúc đến trường, Ni-cô-la cầm túi vào lớp thì Xôm 

lặng lẽ nhìn cậu ta như muốn hỏi: "Pê-tơ-rô bây giờ ở đâu?". 

Xôm cứ ngồi ở cửa lớp đến khi tan trường. Trước cảnh đó, ai cũng muốn vuốt ve 

Xôm vì cảm thông với nỗi cô đơn của con vật. Trên đường về nhà, Xôm lại ngậm cái túi 

có đôi giày của Pê-tơ-rô. Con chó lại nhìn chủ mới như dò hỏi: "Thế Pê-tơ-rô đâu?". Nhìn 

cảnh đó, nhiều bạn không đi cùng Ni-cô-la mà chỉ muốn đi cùng Xôm. Một lần, bạn Xtê-

pan nói: 

- Này, chúng mình hãy để cái túi ở nhà, Ni-cô-la ạ! Cứ để cho Xôm biết sự thật: Pê-tơ-

rô đã đi rất xa. 

Chúng tôi đem chuyện này đến hỏi thầy giáo. Thầy trả lời:  

- Đừng làm thế các em ạ! Hãy cứ để cho nó tin tưởng và hi vọng. - Sau một phút im 

lặng, thầy nói tiếp: Chính các em cũng cần học cách sống như vậy. 

                                                                                           Theo Xu-khôm-lin-xki 

* Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy  khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng 

nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu: 

Câu 1. Trước khi cùng bố mẹ đến một nơi rất xa, Pê-tơ-rô khẩn khoản xin các bạn điều 

gì?  

 a - Đem Xôm đến nhà Ni-cô-la để chăm sóc chu đáo. 

 b - Cho Xôm đến trường ngồi chỗ cũ để nó đỡ buồn. 

 c - Cho Xôm biết tin Pê-tơ-rô đã cùng bố mẹ đi rất xa. 

Câu 2. Vì sao Xôm vui vẻ và mừng rỡ khi Ni-cô-la dẫn nó đến trường với cái túi ngậm ở 

miệng?  

 a - Vì Xôm thích đi học cùng Ni-cô-la.  

 b - Vì Xôm ngỡ được đi học cùng chủ cũ.     

  c - Vì Xôm ngỡ được đi gặp người chủ cũ. 



Câu 3. Chi tiết "Nhiều bạn không đi cùng Ni-cô-la mà chỉ muốn đi cùng Xôm." cho 

thấy điều gì?  

 a - Các bạn muốn chia sẻ nỗi cô đơn với Xôm. 

 b - Các bạn muốn chơi cùng với Xôm. 

 c - Các bạn chỉ muốn nói cho Xôm biết sự thật. 

Câu 4. Câu trả lời của thầy có ý nghĩa gì?  

 a - Cần biết yêu thương, quan tâm đến những con vật xung quanh. 

 b - Cần có niềm tin tưởng và hi vọng trong cuộc sống. 

 c - Cần biết sự thật để tin tưởng, hi vọng vào cuộc sống. 

Câu 5. Các tiếng "ở ; em ; ai" gồm những bộ phận cấu tạo nào?  

 a - Có đủ âm đầu, vần và thanh. 

 b - Chỉ có âm đầu và vần. 

 c - Chỉ có vần và thanh.  

Câu 6. Từ nào dưới đây không phải là từ láy?  

a - buồn bực   b - buồn buồn   c - buồn bã 

Câu 7. Câu "Xôm cứ ngồi ở cửa lớp đến khi tan trường." có mấy danh từ ? 

a - 2 danh từ (Đó là: .............................................................................................) 

b - 3 danh từ (Đó là: .............................................................................................) 

c - 4 danh từ (Đó là: .............................................................................................) 

Câu 8. Ghi lại các danh từ riêng có trong đoạn văn:  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Câu 9. Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống:  

a - Dấu hai chấm trong câu "Cứ để cho Xôm biết sự thật: Pê-tơ-rô đã đi rất xa" 

dùng để báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.  

b - Dấu ngoặc kép trong câu: Con chó lại nhìn chủ mới như dò hỏi: "Thế Pê-tơ-rô 

đâu?" dùng để đánh dấu những từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

Câu 10. Em thấy con chó Xôm có tính cách như thế nào, hãy ghi lại cảm nghĩ của em 

bằng một câu văn. 

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

II. TẬP LÀM VĂN (30 phút – 10 điểm)  

Đề bài: Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Em hãy kể một câu chuyện  đã 

nghe, đã đọc về một người có lòng trung thực. 

 


